
Phụ lục: DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE 

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày      /9/2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) 

 
- Đơn vị: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

- Thời điểm chốt số liệu: Ngày 10/9/2026 

 

STT Tên cơ sở KBCB thực hiện KSK Thông tin liên hệ  

(Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ đầu mối) 

Loại hình thực hiện khám sức khỏe Ghi chú 

KSK theo NĐ 

96/2023/NĐ-CP 

& TT 

32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 

KSKLX theo 

TT 

36/2024/TT-

BYT ngày 

16/11/2024 

Đủ điều 

kiện KSK 

định kỳ 

người lái 

xe 

Liên 

thông 

kết quả 

KSK lái 

xe  

 

1.  
Bệnh viện đa khoa vùng Tây 

Nguyên 

- Đ/c: 184 Trần Quy Cáp, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Cán bộ đầu mối: BS.CKII.Nguyễn Thị Trà 

Giang;  

- SĐT: 0918261727 

x x x x  

2.  Bệnh viện Trường ĐH Tây Nguyên 

- Đ/c: 567 Lê Duẩn, phường EaKao , tỉnh 

Đắk Lắk; 

- CB đầu mối: Lê Thị Phương; 

- SĐT: 0262.3825344 

x x x x  

3.  Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột 

- Đ/c: 62 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: H’ Saly Niê; 

- SĐT: 0946.869.115 

x x x x  

4.  Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ 

- Đ/c: 12D Nơ Trang Long, phường Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Thái Bá Dũng;  

- SĐT: 0949622228 

x x x x  

5.  Bệnh viện đa khoa khu vực 333 

- Đ/c: Xã EaKar, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Thu Thuỷ - SĐT: 

0942326726; Phạm Trọng Tiến - SĐT: 

0983628094; Lê Xuân Minh - SĐT: 

0345740136 

x x x x  



 

STT Tên cơ sở KBCB thực hiện KSK Thông tin liên hệ  

(Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ đầu mối) 

Loại hình thực hiện khám sức khỏe Ghi chú 

KSK theo NĐ 

96/2023/NĐ-CP 

& TT 

32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 

KSKLX theo 

TT 

36/2024/TT-

BYT ngày 

16/11/2024 

Đủ điều 

kiện KSK 

định kỳ 

người lái 

xe 

Liên 

thông 

kết quả 

KSK lái 

xe  

 

6.  Trung tâm y tế Krông Pắc 

- Đ/c: 147 Lê Duẩn, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Phan Tiến Dưỡng - SĐT: 

0914.221.134 

x x x x  

7.  Trung tâm y tế Buôn Đôn 

- Đ/c: Thôn EaDuất, xã EaWer, tỉnh Đắk 

Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Thị Hằng Nga; 

SĐT: 02623789460 

x x x x  

8.  Trung tâm y tế Cư M’gar 

- Đ/c: 78 Cách mạng tháng tám, xã Quãng 

Phú, tỉnh Đắk Lắk 

- Cán bộ đầu mối: Đinh Tiên Hiếu - SĐT: 

0986262606 

x x x x  

9.  Trung tâm y tế Cư Kuin 
- Đ/c: Km 13, QL 27, xã Ea Ktur,  Đắk Lắk. 

- Cán bộ đầu mối: Mai Bình Tân - SĐT: 

0905752699 

x x x x  

10.  Trung tâm y tế M’Drăk 

- Đ/c: Số 246 Nguyễn Tất Thành, xã 

M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. 

- Cán bộ đầu mối: Phạm Xuân Thủy – SĐT: 

02623730713 

x x x x  

11.  Trung tâm y tế Ea H’Leo 

- Đ/c: 82 Điện biên phủ, Xã Ea Drăng, Tỉnh 

Đắk Lắk  

- Cán bộ đầu mối: Trần Thị Thanh Thủy - 

SĐT: 02623.770183 

x x x x  

12.  Trung tâm y tế Krông Năng 

- Đ/c: 16 Lê Duẩn, xã Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Bùi Thị Minh Hiển – 

SĐT: 0979183363 

x x x x  



 

STT Tên cơ sở KBCB thực hiện KSK Thông tin liên hệ  

(Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ đầu mối) 

Loại hình thực hiện khám sức khỏe Ghi chú 

KSK theo NĐ 

96/2023/NĐ-CP 

& TT 

32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 

KSKLX theo 

TT 

36/2024/TT-

BYT ngày 

16/11/2024 

Đủ điều 

kiện KSK 

định kỳ 

người lái 

xe 

Liên 

thông 

kết quả 

KSK lái 

xe  

 

13.  Trung tâm y tế Krông Bông 

- Đ/c: 41Nguyễn Huệ, Thôn 7, xã Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk 

- Cán bộ đầu mối: Lê Văn Trung – SĐT: 

02623.732.267 

x 
x (hạng A1, 

B1) 
x x  

14.  Trung tâm y tế Lắk 

- Đ/c: 02 Phạm Ngọc Thạch, xã Liên Sơn 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

- Cán bộ đầu mối: Lưu Thị Hà Thu – SĐT: 

0888.666.447 

x x (hạng A1) x x  

15.  Trung tâm y tế Ea Kar 

- Đ/c: 40 Trần Hưng Đạo, xã Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Trần Thị Tâm – SĐT: 

0399362030. 
x x (hạng A1) x x  

16.  Trung tâm y tế Krông Ana 

- Đ/c: 197 Nguyễn Tất Thành, xã Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk;  

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Văn Kết - SĐT: 

0976217692  

x x (hạng A1) x x  

17.  Trung tâm y tế Ea Súp 

- Đ/c: 265 Hùng Vương, xã Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Trần Thị Huệ Hạnh; 

SĐT: 0378875688 

x x (hạng A1) x x  

18.  Trung tâm y tế Krông Búk 
- Đ/c: Thôn 6, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk;  

- Cán bộ đầu mối: Lê Tự Tùng; SĐT: 

0972.939.975 

x     



 

STT Tên cơ sở KBCB thực hiện KSK Thông tin liên hệ  

(Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ đầu mối) 

Loại hình thực hiện khám sức khỏe Ghi chú 

KSK theo NĐ 

96/2023/NĐ-CP 

& TT 

32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 

KSKLX theo 

TT 

36/2024/TT-

BYT ngày 

16/11/2024 

Đủ điều 

kiện KSK 

định kỳ 

người lái 

xe 

Liên 

thông 

kết quả 

KSK lái 

xe  

 

19.  Bệnh viện đa khoa Phú Yên 

- Đ/c: 15 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: BS Nguyễn Duy Hiếu;  

SĐT: 0376539760 

x x x x  

20.  Trung tâm y tế Tuy Hòa 

- Đ/c: 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú 

Yên, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Bs Trần Ngọc Hoàng - 

SĐT: 0976996881 

x x x x  

21.  
Phòng khám đa khoa khu vực 

thuộc Trung tâm y tế Tuy Hòa 

- Đ/c: 66-68 Phan Đình Phùng, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

- Cán bộ đầu mối: Bs Nguyễn Thị Quỳnh 

Như - SĐT: 0849917777 

x x x x  

22.  Trung tâm y tế Phú Hòa 

- Đ/c: Thôn Định Thọ 1, xã Phú Hòa 1, tỉnh 

Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Lê Huỳnh Long -   

SĐT: 0333100493 

x x x x  

23.  Trung tâm y tế Đông Hòa 

- Đ/c: Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa 

Hiệp, tỉnh Đắk Lắk;  

- Cán bộ đầu mối: Bs Nguyễn Văn Lực; 

SĐT: 0985331781 

x x x x  

24.  Trung tâm y tế Tây Hòa 

- Đ/c: Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Trần Thị Trang - SĐT: 

0974731059 

x x x x  



 

STT Tên cơ sở KBCB thực hiện KSK Thông tin liên hệ  

(Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ đầu mối) 

Loại hình thực hiện khám sức khỏe Ghi chú 

KSK theo NĐ 

96/2023/NĐ-CP 

& TT 

32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 

KSKLX theo 

TT 

36/2024/TT-

BYT ngày 

16/11/2024 

Đủ điều 

kiện KSK 

định kỳ 

người lái 

xe 

Liên 

thông 

kết quả 

KSK lái 

xe  

 

25.  Trung tâm y tế Tuy An 

- Đ/c: Thôn Trường Xuân, xã Tuy An Bắc, 

tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Đoàn Văn Long; 

SĐT: 02573865245 

x x x x  

26.  Trung tâm y tế Sông Cầu 

- Đ/c: 02 Phạm Văn Đồng, phường Sông 

Cầu, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối:Trần Thị Vi Na - SĐT: 

02573728722 

x x x x  

27.  Trung tâm y tế Đồng Xuân 

- Đ/c: 109A Trần Phú, thôn Long Thăng, xã 

Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: BS Dương Thạch Kỳ - 

SĐT: 02573 872 135 

x x x x  

28.  Trung tâm y tế Sơn Hòa 

- Đ/c: 67 Nguyễn Chí Thanh, Thôn Trung 

Hòa, Xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Như Ý - SĐT: 

02573.861.320  

x x x x  

29.  Trung tâm y tế Sông Hinh 

- Đ/c: 05 Nguyễn Trãi, xã Sông Hinh, tỉnh 

Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Xuân Duy - 

SĐT: 0979414340 

x x x x  

30.  
Bệnh viện số 2 – Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

- Đ/c: 44 Lê Duẩn, phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 
x x x x  

31.  
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn 

Ma Thuột 

- Đ/c: 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Ths Hoàng Tuấn Anh - 

SĐT: 0358917676 

x x x x Tư nhân 



 

STT Tên cơ sở KBCB thực hiện KSK Thông tin liên hệ  

(Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ đầu mối) 

Loại hình thực hiện khám sức khỏe Ghi chú 

KSK theo NĐ 
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32/2023/TT-
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31/12/2023 

KSKLX theo 

TT 

36/2024/TT-

BYT ngày 

16/11/2024 

Đủ điều 

kiện KSK 

định kỳ 

người lái 

xe 

Liên 

thông 

kết quả 

KSK lái 

xe  

 

32.  Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh 

- Đ/c: 17 Nguyễn Chí Thanh, phường Buôn 

Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Huỳnh Thụy Mỹ Duyên; 

SĐT: 0375773403 

x x x x Tư nhân 

33.  Phòng khám đa khoa Hoàn Hảo 

- Đ/c: 10 Ngô Quyền, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Hồ Thị Lệ Chung - SĐT: 

0915415279 

x x x x Tư nhân 

34.  Bệnh viện đa khoa Hòa Bình 

- Đ/c: 1079A Hùng Vương, phường Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Hoàng Trần Việt Hà - 

SĐT: 02622234115 
x x x x Tư nhân 

35.  

PKĐK Tân Phúc Buôn Ma Thuột 

thuộc Công ty TNHH Phòng khám 

đa khoa Tân Phúc Buôn Ma Thuột 

- Đ/c: 37-39 Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

- SĐT: 02623999115 

x 

(từ 18 tuổi trở 

lên) 

x x x Tư nhân  

36.  Phòng khám đa khoa Nguyễn Dũng 

- Đ/c: 48 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Cán bộ đầu mối: Trần Thị Cẩm Hồng - 

SĐT: 0978548790 
x x x x Tư nhân 

37.  
Phòng khám đa khoa Medic Đất 

Việt 

- Đ/c: 35 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk; 

- SĐT: 0837999915 
x    Tư nhân 



 

STT Tên cơ sở KBCB thực hiện KSK Thông tin liên hệ  

(Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ đầu mối) 
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xe 

Liên 

thông 

kết quả 

KSK lái 

xe  

 

38.  BV Nhi Đức Tâm 
- Đ/c: Đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk; 

- SĐT: 02623798866 

x 

(dưới 18 tuổi) 
   Tư nhân 

39.  Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên 

- Đ/c: 168 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Ths. BS Vũ Hoàng Việt - 

SĐT: 0903578282 

x x x x Tư nhân 

40.  Phòng khám Đa khoa Đức Tín 

- Đ/c: 09 Mậu Thân, phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk; 

- Cán bộ đầu mối: Bs Đinh Minh Khoa - 

SĐT: 0257.3836836 

x    Tư nhân 

41.  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk  
- Đ/c: 52 An Dương Vương, phường Bình 

Kiến, tỉnh Đắk Lắk; 

- SĐT: 0376567787 

x  

(từ đủ 15 tuổi 

trở xuống) 

    

 Tổng số:  41 36    

 

 


